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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Đồ án thăm dò thẩm lượng dầu khí (Petroleum exploration and appraisal project)
 	Mã số học phần: 7060215
Số tín chỉ học phần: 2 (0-0-6), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 0           Bài tập: 0                Thực hành: 0 
       Thực tập: 0               Đồ án: 30                 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy: 	Mã giảng viên
1. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản (7060202)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Phân biệt rõ được sự khác biệt giữa 2 giai đoạn thăm dò và thẩm lượng dầu khí 
4.1.2. Phân tích tìm kiếm cấu tạo triển vọng
4.1.3. Tính trữ lượng dầu khí cho các cấu tạo triển vọng và dự báo rủi  ro
4.1.4. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất
4.1.5. Xây dựng phương án tối ưu cho giai đoạn thẩm lượng, lựa chọn vị trí tối ưu để thiết kế giếng khoan thẩm lượng. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng trong ngành dầu khí Petrel
4.2.2. Khả năng minh giải tài liệu địa chất, địa chấn, nhận diện các mặt ranh giới chính hay nóc tầng chứa dầu khí  
4.2.3. Kỹ năng phân tích tổng hợp tài liệu để biện luận, xác định các cấu tạo triển vọng và đưa ra phương án thăm dò và thẩm lượng phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm. 
4.2.4. Kỹ năng viết báo cáo
4.2.5. Kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cho sinh viên được trải nghiệm thực tế như đang tham gia triển khai một dự án ngoài sản xuất. Cán bộ hướng dẫn sẽ cung cấp cho sinh viên tài liệu địa chất và địa chấn ở một khu vực cụ thể. Sinh viên triển khai phân tích, minh giải tài liệu bằng phần mềm Petrel trên các máy trạm workstation để chỉ ra các cấu tạo triển vọng cho từng tầng trầm tích, sau đó khoanh vùng các cấu tạo triển vọng, tính toán trữ lượng và xếp hạng. Tiếp đến là thực hiện tính toán hệ số thành công POS, chỉ ra cấu tạo triển vọng với hệ số thành công cao để thiết kế giếng khoan tìm kiếm. 
Giả định giếng khoan tìm kiếm đã thành công và gặp dầu, tuy nhiên chưa bắt gặp ranh giới dầu nước do vỉa chứa phân khối, cần tiếp tục tiến hành triển khai phương án thẩm lượng. Lúc này sinh viên sẽ cần biện luận, đưa ra các vị trí giếng thẩm lượng và lựa chọn giếng phù hợp nhất. Dự báo lại trữ lượng dầu khí nếu giếng này gặp dầu khí. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Thí nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Petrel
	30
	

	1.1
	Nhập tài liệu 
	
	4.2.1
4.2.2


	1.2
	Minh giải địa tầng
	
	

	1.3
	Minh giải cấu trúc
	
	

	1.4
	Xây dựng các bản đồ cấu trúc
	
	

	1.5
	Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong minh giải địa tầng và cấu trúc
	
	

	Chương 2
	Giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí
	30
	

	2. 1
	Nghiên cứu đánh giá về đặc điểm địa chất, hệ thống dầu khí ở khu vực nghiên cứu
	
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5

	2.2
	Xác định các cấu tạo triển vọng trong khu vực nghiên cứu
	
	

	2.2.1
	Biện luận thông số tính trữ lượng
	
	

	2.2.2
	Xác định hệ số thành công của từng cấu tạo 
	
	

	2.2.3
	Xây dựng mặt cắt địa chất-địa vật lý đi qua các cấu tạo triển vọng
	
	

	2.2.4

	Biểu diễn đường dịch chuyển dầu khí trên mặt cắt và bản đồ
	
	

	2.3
	Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất
	
	

	Chương 3
	Giai đoạn thẩm lượng
	30
	

	3.1
	Biện luận và đề xuất vị trí các giếng thẩm lượng
	
	4.1.5
4.1.1
4.1.3
4.2.4
4.2.5

	3.2
	Lựa chọn vị trí giếng khoan thẩm lượng
	
	

	3.3
	Dự báo lại trữ lượng dầu khí
	
	

	3.4
	Viết báo cáo
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học trên phòng máy workstation 
- Thảo luận bài tập trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số thời gian trên phòng máy.
- Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của đồ án, nộp báo cáo
- Thuyết trình kết quả của mình trước giáo viên và các bạn
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết làm việc trên phòng máy/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thuyết trình
	Thuyết trình kết quả đạt được
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Điểm báo cáo
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Hiệp (chủ biên), Nguyễn Văn Đắc, 2010, Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam 
[2] Lê Văn Bình, 2014, ‘Địa chất giếng khoan dầu khí’, Nhà xuất bản trường Đại học Mỏ - Địa chất
[3] Mai Thanh Tân, 2011, Thăm dò địa chấn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 522 trang
[4] Schlumberger software, “Petrel manual 2009”
[5] Gordon S. Fraser, Lee Suttner, 1986, Alluvial Fans & Fan Deltas: A guide to Exploration for oil and gas, International Human Resources Development Corp.
[6]. Robert E. King, 1972, Stratigraphic oil and gas fields:  Classification, Exploration methods, and case histories, American Association of Petroleum Geologists 
[7] F. North, 1985, ‘Petroleum Geology’, Springer Netherlands
[8] A.I. Leversen, 1979, ‘Geology of Petroleum: A series of book in geology’, W.H.Freeman & Co Ltd
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2-3

	Chương 1 Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Petrel
1.1. Nhập tài liệu 
1.2. Minh giải địa tầng
1.3. Minh giải cấu trúc
1.4. Xây dựng các bản đồ cấu trúc
1.5. Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong minh giải địa tầng và cấu trúc
	0

	0
	30

	+Đọc sách hướng dẫn sử dụng phần mềm Petrel [4], chú trọng phần nhập dữ liệu và minh giải địa tầng, cấu trúc

	4-5-6
	Chương 2 Giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí
2. 1. Nghiên cứu đánh giá về đặc điểm địa chất, hệ thống dầu khí ở khu vực nghiên cứu
2.2. Xác định các cấu tạo triển vọng trong khu vực nghiên cứu
2.2.1. Biện luận thông số tính trữ lượng
2.2.2. Xác định hệ số thành công của từng cấu tạo 
2.2.3. Xây dựng mặt cắt địa chất-địa vật lý đi qua các cấu tạo triển vọng
2.2.4. Biểu diễn đường dịch chuyển dầu khí trên mặt cắt và bản đồ
2.3 Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất
	0
	0
	30
	
+Tìm hiểu đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu, bể Cửu Long [1]
+Tìm hiểu cách thức thiết kế giếng khoan tìm kiếm [2]
+Xem lại cách xác định bẫy chứa, cấu tạo triển vọng [5-6-7-8]






	7-8
	Chương 3 	Giai đoạn thẩm lượng
3.1. Biện luận và đề xuất vị trí các giếng thẩm lượng
3.2. Lựa chọn vị trí giếng khoan thẩm lượng
3.3. Dự báo lại trữ lượng dầu khí
3.4. Viết báo cáo
	0
	0
	30
	+Tìm hiểu cách thức thiết kế giếng thẩm lượng [2]
+Cách tính trữ lượng dầu khí [7]
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